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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

•	 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TÂY ĐÔ

•	 Tên tiếng anh: SAIGON - TAY DO BEER - BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY

•	 Tên viết tắt: TDBECO 

•	 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800641942 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 21 tháng 09 năm 2006 cấp thay đổi lần 5, ngày 
09 tháng 06 năm 2022.

•	 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 279.852.336.262 đồng

•	 Địa chỉ: Lô 22, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

•	 Số điện thoại: 02923 842 538

•	 Số Fax:  02923 842 310

•	 Website: www.biasaigontaydo.com.vn/quan-he-co-dong.html hoặc http://ezsearch.fpts.com.vn/
Services/EzData/default2.aspx?s=1871

•	 Mã cổ phiếu: STD

Vốn điều lệ

200.000.000.000 VNĐ

6 722
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THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần (CTCP) 
Bia Rượu Nước Giải Khát 
Tây Đô tiền thân là Công 
ty cổ phần Bia - Nước giải 
khát Sài Gòn - Tây Đô

2009 2013 2016 2017 20192007

Công ty quyết định đầu 
tư dây chuyền chiết 
lon mới với công suất 
18.000 lon/giờ.

Công ty quyết định đầu tư 
mở rộng, nâng công suất 
hệ thống dây chuyền 
thiết bị sản xuất bia từ 25 
triệu lít bia/năm lên 40 
triệu lít bia/năm.

Công ty phối hợp 
ra mắt sản phẩm 
nước uống tinh khiết 
mang nhãn hiệu 333 
với công suất đạt 
khoảng 50 triệu lít 
nước/năm.

Công ty nâng mức vốn 
điều lệ ban đầu từ 45 tỷ 
đồng lên 200 tỷ đồng 
và chính thức trở thành 
công ty đại chúng.

Công ty sản xuất và tiêu 
thụ 40 triệu lít bia, 4 triệu 
lít nước uống đóng chai, 
dự kiến nộp ngân sách 
hơn 467 tỷ đồng. Nhờ sự 
hồi phục của thị trường 
bán lẻ sau đại dịch, Công 
ty đã có sự tăng trưởng 
mạnh mẽ về cả doanh thu 
và lợi nhuận sau 2 năm đối 
mặt với nhiều khó khăn vì 
COVID-19.

2006 2022

Công ty quyết định đầu 
tư chiều sâu, nâng cao 
công suất dây chuyền 
sản xuất bia từ 40 triệu 
lít lên 70 triệu lít/năm

Tháng 9/2019, Công ty được 
Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD) cấp 
Giấy Chứng nhận Đăng ký 
Chứng khoán số 40/2019/
GCNCP-VSP, với mã chứng 
khoán là STD và tổng số 
lượng cổ phiếu đăng ký là 
20.000.000 cổ phiếu.

8 922
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THÔNG TIN CHUNG

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm:

•	 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia với các sản phẩm chủ lực là Bia 333, Sài Gòn Export, Sài Gòn 
Lager. 

•	 Sản xuất đồ uống không cồn.

Địa bàn kinh doanh

Sản phẩm bia và nước uống đóng chai của Công ty được người tiêu dùng ngày càng tín nhiệm, đặc biệt là 
khu vực thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị

Công ty Cổ phần Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô (TDBECO) tổ chức mô hình quản trị theo quy định 
tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, bao 
gồm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám 
đốc (BTGĐ).

Cơ cấu bộ máy quản lý

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Lao 
động 
thuê 

ngoài

Tổ
Bảo
Vệ

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Phòng
Tài

chính
-

Kế
toán

Phòng
Tổng
hợp

Bộ
phận
cung
ứng
-

Kho

Phòng
Kinh

doanh
nước
uống
đóng
chai

Phòng
Kỹ

thuật
-

Sản
xuất

Trợ
lý

Tổng
Giám
đốc

Xưởng
Động
lực
-

Bảo
trì

Xưởng
nấu
-

lên men
-

lọc

Nhóm
Chuyên

Gia

Xưởng
chiết
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THÔNG TIN CHUNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên 
tiến, đẩy mạnh đầu tư máy móc, 
thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh 
doanh, phấn đấu trở thành một 
trong những nhà máy bia có quy 
trình sản xuất hiện đại đạt tiêu 
chuẩn quốc tế;

Huy động và sử dụng vốn một 
cách hiệu quả nhằm tối đa lợi 
nhuận Công ty, gia tăng lợi tức 
cho các cổ đông, tạo công ăn việc 
làm ổn định cho người lao động 
và làm tròn nghĩa vụ doanh nghiệp 
đối với cộng đồng;

Nâng cao vị thế của Công ty, phối 
hợp cùng SABECO phát triển 
thương hiệu Bia Sài Gòn trên thị 
trường Việt Nam.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản 
xuất hiện đại tạo nên quy trình sản 
xuất tự động hóa nhằm đáp ứng 
tốt nhu cầu của thị trường về sản 
lượng, chất lượng và mẫu mã sản 
phẩm;

Xây dựng kế hoạch đầu tư sản 
xuất bia, nước giải khát với quy 
mô lớn, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm, duy trì và phát huy 
thương hiệu mang tầm quốc gia;

Tích cực nghiên cứu, tìm ra các 
giải pháp cải tiến công nghệ, 
để giảm tiêu hao nguyên, nhiên, 
vật liệu và duy trì, nâng cao chất 
lượng sản phẩm truyền thống phù 
hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến 
ngắn hạn và trung hạn của Công ty

Thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý nước thải, chất thải trong sản xuất, đảm bảo hoạt động 
phát thải theo các tiêu chí quy định, tránh ảnh hưởng đến cộng đồng và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường; 

Thực hiện các chính sách lương thưởng, phúc lợi cho người lao động và các cam kết trong Thỏa 
ước Lao động tập thể góp phần đảm bảo cho người lao động cơ bản có việc làm và thu nhập ổn 
định, an tâm đồng hành cùng Công ty phát triển bền vững;

Duy trì thường xuyên hệ thống cảnh quan, tạo môi trường sản xuất xanh, sạch, đẹp, không gian 
làm việc thoải mái cho người lao động;

Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đại đoàn kết hỗ trợ các gia đình khó 
khăn tại địa phương.

12 1322
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THÔNG TIN CHUNG

CÁC RỦI RO

Rủi ro kinh tế

Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách 
thức, áp lực lạm phát duy trì ở mức cao, xu hướng 
gia tăng lãi suất, sức mua của người dân giảm dần 
do những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid - 19 
vẫn tiếp tục diễn ra, ngoài ra cuộc xung đột địa - 
chính trị đã tạo ra lực cản lớn đến sự phục hồi của 
nền kinh tế nói chung và của ngành sản xuất bia 
nói riêng. Ngoại trừ những mặt hàng thiết yếu thì 
hầu hết các mặt hàng tiêu dùng trên thị trường đều 
bị giảm nhu cầu tiêu thụ, điều này ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, 
doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2022 của các 
công ty bia bao gồm cả STD tuy tăng trưởng so với 
cùng kỳ nhưng chưa thực sự đạt như kỳ vọng. 

Bên cạnh đó, áp lực lãi suất tăng cao đòi hỏi Công 
ty cần phải quản lý chặt chẽ dòng tiền, đặc biệt là 
khoản vay tài chính, thực hiện các biện pháp sử 
dụng vốn lưu động hiệu quả tạo nên lợi ích tối ưu 
trong kinh doanh.

Rủi ro pháp luật

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là bia nên 
phải đối mặt với nhiều thách thức do sự thay đổi 
của cơ chế thị trường và sự điều chỉnh của pháp 
luật. Hoạt động của Công ty tuân thủ nhiều văn 
bản pháp luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật 
phòng chống tác hại của rượu bia và các Nghị định, 
văn bản khác liên quan đến ngành bia. Nhận thức 
được tầm quan trọng của pháp luật, tập thể Công 
ty nghiêm túc chấp hành các quy định, đảm bảo 
hoạt động kinh doanh của Công ty luôn ổn định và 
thuận lợi, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững 
của Công ty.

Rủi ro cạnh tranh

Thị trường bia Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh 
tranh khốc liệt từ nhiều thương hiệu bia lớn trên 
thế giới, trong năm 2022, đời sống sinh hoạt của 
người dân dần bình thường trở lại vì thế cuộc chiến 
thị phần giữa các doanh nghiệp trong ngành bia 
trở nên nhộn nhịp. Do đó, Công ty buộc phải nỗ lực 
không ngừng vươn lên để giữ vững thị phần, tập 
trung phát triển ở phân khúc phổ thông thay vì cố 
gắng chạy đua cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, 
quyết tâm đưa thương hiệu Bia Sài Gòn lên tầm 
cao mới, phủ sóng rộng khắp thị trường Việt Nam.

Rủi ro nguyên vật liệu

Nguyên liệu, vật liệu chính của ngành bia là malt và 
vỏ lon nhôm đều tăng so với cùng kỳ, sự tăng giá 
nguyên vật liệu đã gây ảnh hưởng đến chi phí đầu 
vào của các doanh nghiệp ngành bia nói chung 
và của STD nói riêng. Cụ thể, theo thống kê từ 
Economic data, trong năm 2022, giá malt, nhôm 
đã tăng khoảng 40 -50% so với trung bình năm 
2021. Vì các dòng bia được sản xuất bởi Công ty 
sử dụng 75% là đại mạch, 25% là gạo, nên khi giá 
nguyên liệu tăng cao đột biến đã ảnh hưởng rất 
nhiều đến giá nguyên liệu và các loại chi phí đầu 
vào khác.

Để kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất, Công ty 
tiến hành rà soát, điều chỉnh lại các quy chế hoạt 
động, thương lượng giá đối với những vật tư, 
nguyên liệu do Công ty nhận cung ứng từ SABECO 
với giá cả hợp lý. Kết hợp thực hiện định mức tồn 
kho nguyên liệu, vật tư phù hợp, đảm bảo hợp lý 
việc tồn kho, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu 
hụt nguyên liệu, vật tư cho sản xuất.

Rủi ro khác

Trước những rủi ro có khả năng tác động lớn đến 
tình hình kinh doanh như thiên tai, dịch bệnh, cháy 
nổ, Công ty chủ trương thực hiện tốt công tác đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống 
cháy nổ. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên tổ 
chức huấn luyện lực lượng an toàn lao động, duy trì 
tập huấn thường xuyên, trang bị đủ phương tiện đối 
với đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đảm bảo sức 
khỏe người lao động, thực hiện mua bảo hiểm cháy 
nổ và mọi rủi ro khác với tất cả tài sản của Công ty.

Trước biến động của thị trường quốc tế và trong 
nước, những tháng cuối năm 2022, một số doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh đã bị cắt giảm đơn 
hàng, cắt giảm nhân sự làm cho tình hình thất 
nghiệp quý 4 có xu hướng tăng lên so với quý 
trước. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng dẫn đến xu hướng 
thắt chặt chi tiêu khiến nhu cầu tiêu thụ bia suy 
yếu là một trong những thách thức lớn mà Công 
ty đang phải đối mặt. Chính vì thế, Công ty ưu tiên 
công tác dự phòng rủi ro kinh tế song song với 
phương án thích nghi với tình hình kinh tế hiện tại, 
bám sát diễn biến thị trường từ đó tạo nên giải 
pháp tối thiểu hoá rủi ro, góp phần làm tăng giá trị 
công ty.

14 1522
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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73,61%

9,37%

8,48%

6,07% 2,47%

Năm 2021

Chi phí nguyên liệu vật liệu Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác

73,61%

9,37%

8,48%

6,07% 2,47%

Năm 2021

Chi phí nguyên liệu vật liệu Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác

73,61%

9,37%

8,48%

6,07% 2,47%

Năm 2021

Chi phí nguyên liệu vật liệu Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác

Năm 2021

80,31%

8,20%
5,16%

4,72% 1,60%

Năm 2022

Chi phí nguyên liệu vật liệu Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác

Năm 2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Năm 2022, với việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và độ bao phủ rộng rãi của vắc xin, ngành 
dịch vụ ăn uống đã hoạt động trở lại sau thời gian dài hoạt động cầm chừng, đây cũng là thời điểm vàng 
để Công ty bật tăng trưởng trở lại sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo đó, tổng doanh thu của Công 
ty đạt 402.822 triệu đồng, tăng trưởng 38,42%, tương ứng tăng gần 111.801 triệu đồng so với năm trước. 

Trong đó, doanh thu từ bán bia đóng góp hơn 98,41% vào tổng doanh thu khi ghi nhận 396.413 triệu đồng, 
doanh thu khác chiếm tỷ trọng 1,48% trong cơ cấu doanh thu khi đạt gần 5.948 triệu đồng, tăng 38,04% 
so với năm 2021, doanh thu từ cung cấp hàng hoá dịch vụ đóng góp 0,11% tỷ trọng vào doanh thu và ghi 
nhận tăng 122,63% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng doanh thu năm 2022 chủ yếu nhờ vào công tác gia tăng 
sản xuất và sản lượng tiêu thụ gia tăng (đặc biệt, doanh thu tăng mạnh trong quý 3 năm 2022 với mức 
tăng 307,41% tương đương tăng 143.317 triệu đồng), từ đó đã dẫn đến kết quả khả quan trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2022 là năm còn tồn tại nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế, thị trường tiêu thụ bia đang có 
sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, tác động từ 
chính sách của Nhà nước về hạn chế tiêu thụ rượu bia đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh 
và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Cơ cấu doanh thu

STT Chỉ tiêu
Năm 2021 Năm 2022

%Tăng/
GiảmGiá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Doanh thu bán hàng 286.505 98,45% 396.413 98,41% 38,36%

2 Doanh thu cung cấp dịch vụ 208 0,07% 461 0,11% 122,71%

3 Doanh thu khác 4.309 1,48% 5.948 1,48% 38,04%

Tổng cộng 291.021 100,00% 402.822 100,00% 38,42%

98,45%

0,07% 1,48%
Năm 2021

Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác

Năm 2021

98,41%

0,11% 1,48%

Năm 2022

Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác

Năm 2022

Cơ cấu chi phí

STT Chi phí
Năm 2021 Năm 2022

%Tăng/
GiảmGiá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Chi phí nguyên vật liệu 205.633 73,61% 315.142 80,31% 53,25%

2 Chí phí nhân công và nhân viên 26.177 9,37% 32.171 8,20% 22,90%

3 Chi phí khấu hao 23.700 8,48% 20.249 5,16% (14,56%)

4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 16.947 6,07% 18.537 4,72% 9,38%

5 Chi phí khác 6.897 2,47% 6.288 1,60% (8,83%)

Tổng cộng 279.354 100,00% 392.387 100,00% 40,46%

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2022 được ghi nhận là 392.387 triệu đồng, tăng 40,46% so 
với năm 2021, nguyên nhân là do (1) giá nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến chi phí giá vốn quý 4/2022 tăng 
11,11% so với cùng kỳ, (2) chi phí tài chính tăng 14,51% do trích thêm dự phòng đầu tư tài chính, (3) chi 
phí bán hàng tăng 59,66% do thực hiện các chương trình khuyến mãi đẩy mạnh sản lượng bán nước uống 
đóng chai và (4) lãi suất vay trong quý 4/2022 cũng tăng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó chi phí nhân 
công và chi phí dịch vụ mua ngoài năm 2022 cũng tăng 22,90% và 9,38% so với cùng kỳ mặc dù chi phí 
khấu hao và chi phí khác có giảm 14,56% và 8,83% so với cùng kỳ năm trước.

98%

1% 1%

Năm 2022

Doanh thu bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu TH 2021 TH 2022 KH 2022
TH 2022/  
TH 2021

TH 2022/  
KH 2022

Doanh thu thuần 291.021 402.822 416.076 138,42% 96,81%

Lợi nhuận trước 
thuế

17.605 24.299 6.760 138,02% 359,45%

Lợi nhuận sau thuế 13.913 17.842 5.408 128,24% 329,92%

Cổ tức (bằng tiền) 10% 5% 7% 50% 71,42%

Với tình hình kinh doanh khả quan trong năm 2022, doanh thu 
ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 111.801 triệu đồng so 
với năm trước), hoàn thành 96,81% kế hoạch doanh thu đề ra, lợi 
nhuận trước thuế thu về của Công ty cũng tăng 38,42% so với năm 
2021, đạt 24.299 triệu đồng. Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và 
thuế, Công ty thu về 17.842 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tương 
đương với mức tăng 28,24% so với năm trước và đạt 329,92% kế 
hoạch. Kết quả này đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của 
Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiều chính sách bán hàng để thúc đẩy tiêu thụ 
sản phẩm trong tại thời điểm trong năm đã giúp doanh thu và lợi 
nhuận cho Công ty tăng trưởng một cách hiệu quả.

20 2122
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Công Toại Tổng Giám đốc 21.903 0,11%

2 Phan Duy Linh Phó Tổng Giám đốc 32.456 0,16%

3 Phùng Trấn Vũ Phó Tổng Giám đốc 0 0%

4 Mai Thị Bạch Yến Quyền Kế toán trưởng 25.789 0,13%

Lý lịch Ban điều hành

•	 Năm sinh: 1973	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm, BREWMASTER VLB Berlin, MBA, Cử nhân 
Anh Văn, Cử nhân Luật

ÔNG TRẦN CÔNG TOẠI

Tổng giám đốc

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 21.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,11%
Sở hữu cá nhân 21.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,11%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
1998 - 2000: CTCP Bia - Rượu - NGK Hậu Giang Nhân viên Kỹ thuật - sản xuất

2001 - 2002: CTCP Bia - Rượu - NGK Hậu Giang
Phó Phòng Kỹ thuật - sản xuất, Phó Quản Đốc 
Phân Xưởng

2003 - 2006: CTCP Bia - NGK Cần Thơ Tổ trưởng sản xuất Nước Giải Khát
2006 - 2009: CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Nhân viên; Trưởng phòng Kỹ thuật - sản xuất
2010 - 31/12/2021: CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Phó Tổng Giám Đốc
01/2022 đến nay CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Tổng Giám Đốc

•	 Năm sinh: 1971	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

ÔNG PHAN DUY LINH

Phó Tổng giám đốc

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 32.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,16%
Sở hữu cá nhân 32.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,16%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
06/1996 - 03/2001: Công ty Bia Sài Gòn -  Sóc Trăng Nhân viên Kế toán
04/2001 - 01/2002: Nhà máy Bia Sóc Trăng Nhân viên Kế toán
02/2002 - 12/2002: Nhà máy Bia Cần Thơ Nhân viên Kế toán
01/2003 - 04/2005: Nhà máy Bia Sài Gòn Cần Thơ Nhân viên Kế toán
05/2005 - 06/2006: Nhà máy Bia Sài Gòn Cần Thơ Nhân viên Kế toán
07/2006 - 10/2006: CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây Nhân viên Kế toán
01/2007 - 05/2022: CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Kế toán trưởng
01/2022 đến 12/2022: CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Phó Tổng Giám đốc

01/2023 đến nay: CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế 
toán trưởng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

•	 Năm sinh: 1981	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế

ÔNG PHÙNG TRẤN VŨ

Phó Tổng giám đốc

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Tháng 7/2006 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Thư ký HĐQT
Năm 2008 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Trưởng phòng Tổng hợp
29/03/2021 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Người phụ trách quản trị Công ty
1/1/2022 - nay CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Phó Tổng Giám đốc

Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban điều hành đã có những thay đổi như sau:

•	 Bổ nhiệm Ông: Trần Công Toại, giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2022; 

•	 Bổ nhiệm Ông: Phan Duy Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2022; 

•	 Bổ nhiệm Ông: Phùng Trấn Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2022; 

•	 Bổ nhiệm Bà: Mai Thị Bạch Yến giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 26/4/2022. 

Từ khi được bổ nhiệm đến nay, Ban điều hành đã thực hiện công việc quản lý, điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

•	 Năm sinh: 1982	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán tổng hợp

BÀ MAI THỊ BẠCH YẾN

Quyền Kế toán trưởng

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 25.789 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,13%
Sở hữu cá nhân 23.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,12%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 2.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
01/2007 - 2008 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Nhân viên phòng kế toán
2009 - 2011 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Nhân viên phòng kế toán, Thành viên BKS
2012 - 04/2016 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Nhân viên phòng kế toán, Thành viên BKS

5/2016 - 4/2022 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Trưởng BKS

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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Mức thu nhập bình quân của người lao động trong giai đoạn 
2018 - 2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ 121 100,00%

1 Trên Đại học, Đại học 67 55,37%

2 Cao đẳng 3 2,48%

3 Trung cấp 13 10,74%

4 Công nhân kỹ thuật 26 21,49%

5 Lao động phổ thông 12 9,92%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 121 100,00%

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 110 90,91%

2 Hợp đồng có xác định thời hạn 11 9,09%

3 Hợp đồng theo thời vụ - -

C Theo giới tính 121 100,00%

1 Nam 94 77,69%

2 Nữ 27 22,31%

 Tỷ lệ theo trình độ

55,37%
 Trên Đại học ,Đại học

2,48% 
Cao đẳng

21,49% 
Công nhân kỹ thuật

9,92% 
Lao động phổ thông

10,74% 
Trung cấp

Tỷ lệ theo giới tính
77,69% NAM

22,31% NỮ

Mức thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

Năm Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Thu nhập bình quân 
của người lao động 

18,40 25,10 17,40 16,03 19,10

18,40

25,10

17,40 16,03
19,10

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Tr
iệ

u 
đồ

ng
/ n

gư
ời

/ n
ăm

Thu nhập bình quân của người lao động trong giai đoạn 
2018 - 2022
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tư tài sản cố định

Danh mục đầu tư năm 2022 bao gồm: 

STT Tên dự án cụ thể Mục tiêu đầu tư Nguồn vốn

Kế hoạch 
phê duyệt 

(triệu 
đồng)

Tiến độ 
thực hiện 

2022 (triệu 
đồng)

Ghi chú

1
Máy phân tích bia Anton paar 
không xử lý mẫu – Hãng Anton 
Paar (Áo) 

Máy đã hoạt động 
14 năm không còn 
phụ tùng thay thế 

Vốn tự có 1.600 1.536
Đã hoàn 

thành

2
Máy quang phổ Hach DR6000 
(thay cho máy quang phổ LIBRA 
S80 do vượt chi phí dự kiến)

Thay thế và dự 
phòng cho máy cũ 
đã sử dụng 5 năm

Vốn tự có 200 206
Đã hoàn 

thành

3 Thay mái nhà xưởng chiết chai
Cải tạo cơ sở hạ 

tầng
Vốn tự có 2.500 1.523

Đã hoàn 
thành

4 Mua thiết bị SX nước ion kiềm
Phát triển sản 

phẩm mới
Vốn tự có 500 670

Đang thực 
hiện

5 Nâng cấp tủ KUKA 
Thiết bị hoạt động 
14 năm, không còn 
phụ tùng thay thế.

Vốn tự có 900 - 
Chưa thực 

hiện

6 CPU máy thanh trùng
CPU hiện tại sắp 

hỏng
Vốn tự có 1.000  -

Chưa thực 
hiện

7
Đầu tư, sửa chữa lớn thiết bị 
phục vụ SXKD

- Vốn tự có 1.600  -  -

7.1 Đèn UV
Thay thế thiết bị cũ 

bị hỏng
Vốn tự có - 157

Đã hoàn 
thành

7.2 Xích tải đầu ra máy chiết
Thay thế xích tải cũ 

bị hỏng
Vốn tự có - 132

Đã hoàn 
thành

7.3
Bộ máy tính công nghiệp soi 
date lon 

Thay thế thiết bị cũ 
bị hỏng

Vốn tự có - 105
Đã hoàn 

thành

7.4 Thiết bị tạo Ozon 
Thay thế thiết bị cũ 

bị hỏng
Vốn tự có - 122

Đã hoàn 
thành

7.5 Cổ góp máy chiết 
Thay thế thiết cổ 
góp cũ bị hỏng

Vốn tự có - 95
Đã hoàn 

thành

7.6 Sơn bên ngoài 03 silo malt Chống rỉ sét Vốn tự có - 89
Đã hoàn 

thành

Tổng cộng Vốn tự có 8.300 4.635 -

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Công ty thực hiện đầu tư vào CTCP Bia Sài Gòn - Kiên Giang 500.000 cổ phiếu tương ứng với 4,3% sở hữu và 
quyền biểu quyết.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự

Song song với việc tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách 
đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật đồng thời quan tâm đến việc cải thiện chính sách, 
tạo điều kiện làm việc hiệu quả và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.
Về lương, thưởng, phúc lợi:
•	 Về tiền lương: Toàn thể người lao động hưởng đơn giá tiền lương theo doanh thu. Khi phân phối lương 

hàng tháng, hệ số lương này kết hợp với hệ số hoàn thành công việc, ngày công để tính lương cho từng 
công, nhân viên trong toàn bộ Công ty. Hệ thống lương thưởng được thiết kế khoa học, linh động định 
hướng theo hiệu quả làm việc đảm bảo công bằng nội bộ và có tính cạnh tranh cao. Công ty đã xây dựng 
quy chế thang bảng lương riêng và nâng bậc lương cho người lao động kể từ năm 2014. Công ty tiến hành 
xét và thi nâng bậc lương cho người lao động theo quy định.  

•	 Về tiền thưởng: Công ty luôn trân trọng và đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo, sự tận tâm và thành quả từng 
nhân viên mang lại và cam kết ghi nhận bằng các cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, được tôn vinh và 
khẳng định bản thân. Tùy theo kết quả họat động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đề xuất hội 
đồng quản trị phê duyệt các quyết định khen thưởng.

•	 Về chính sách phúc lợi, đãi ngộ: Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp, bồi dưỡng, 
hỗ trợ bồi dưỡng độc hại cho người lao động; tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát hàng năm; giải quyết đầy 
đủ chế độ nghỉ phép, thai sản, ốm đau, nằm viện,…

Về tuyển dụng:
•	 Công ty hướng đến mục tiêu thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

chất lượng nhân sự. Việc tuyển dụng lao động được thực hiện dựa trên bảng mô tả công việc và tiêu 
chuẩn dựa trên chức danh công việc.

Về đào tạo và phát triển nhân viên: 
•	 Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Công tác đào tạo 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, công 
nhân viên được Công ty duy trì thường xuyên. Hàng năm, Công ty đều có các lần cử người lao động tiêu 
biểu tham gia học tập chuyên đề, hội thảo khoa học và công nghệ. Đối với khối sản xuất, công nhân được 
tham gia khóa đào tạo bổ sung tay nghề, hướng dẫn nghiệp vụ và kiến thức về an toàn điện, an toàn bức 
xạ, lò hơi, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm,... Chính sách đào tạo được 
thực hiện nhất quán từ cấp độ cơ bản đến chuyên sâu thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và qua 
các đơn vị tư vấn đào tạo chuyên nghiệp.

Về chính sách an toàn, bảo hộ lao động: 
•	 Toàn bộ nhân viên và người lao động của TDBECO trong năm qua đều được tạo điều kiện khám sức khỏe 

định kỳ. Việc bảo vệ sức khỏe và an toàn lành mạnh cho người lao động tác động trực tiếp đến độ gắn kết 
của nhân viên với công việc từ đó thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục phát huy những cam kết về điều kiện làm việc an toàn, phát triển 
đội ngũ đa dạng, tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử, đảm bảo các quyền lợi do pháp luật quy 
định. Đối với công tác đào tạo, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi học tập để 
nâng cao chuyên môn, tay nghề cho người lao động. Ngoài ra, Công ty luôn xem xét, ghi nhận và có quyết 
định thăng tiến phù hợp đối với các cá nhân có thành tích công việc vượt bậc, điều này thể hiện sự trân 
trọng của Công ty đối với cống hiến và quyết tâm của họ. Với những chính sách đã thực hiện, Công ty thực 
sự mong muốn đem đến cho người lao động sự hài lòng và gắn bó lâu dài.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính 

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 %Tăng/ Giảm

Tổng giá trị tài sản 389.754 329.331 (15,50%)

Doanh thu thuần 291.021 402.822 38,42%

Giá vốn hàng bán 260.998 358.242 37,26%

Lợi nhuận gộp 30.023 44.580 48,49%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 17.455 30.221 73,14%

Lợi nhuận khác 150 (5.922) (4.048,00%)

Lợi nhuận trước thuế 17.605 24.299 38,02%

Lợi nhuận sau thuế 13.913 17.842 28,24%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 637 817 28,26%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 2,30 3,15

Khả năng thanh toán nhanh lần 1,92 3,14

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 24,62 15,02

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 32,66 17,68

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Vòng quay khoản phải thu vòng 34,35 66,82

Vòng quay hàng tồn kho vòng 6,89 8,97

Vòng quay tổng tài sản vòng 0,69 1,12

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 4,78 4,43

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 
bình quân

% 4,67 6,22

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 
bình quân

% 3,30 4,96

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu thuần

% 6,00 7,50
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năm 2021 Năm 2022

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Trong năm 2022, hệ số thanh toán ngắn hạn 
và hệ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 3,15 và 
3,14 lần, chủ yếu do sự sụt giảm không đồng 
đều của tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn nhưng 
vẫn đảm bảo tốt thanh khoản và đạt mức cao 
hơn so với năm trước. Cụ thể, trong năm qua, 
Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản vay 
và nợ thuê tài chính ngắn hạn, làm cho nợ ngắn 
hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 giảm 
48,43% (tương đương giảm 46.465 triệu đồng) 
so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong 
các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền mặt 
cũng như các khoản tương đương tiền của Công 
ty là nguyên nhân dẫn đến tài sản ngắn hạn tại 
thời điểm cuối năm giảm 29,49% (tương đương 
giảm 65.222 triệu đồng) so với cùng kỳ.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Cơ cấu nợ của Công ty đã giảm khá mạnh so với 
năm trước, cho thấy Công ty đã cân nhắc sử dụng 
nợ một cách thận trọng để đảm bảo an toàn vốn. 
Cụ thể, hệ số nợ trên tổng tài sản giảm từ 24,62% 
xuống 15,02% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm 
từ 32,66% xuống 17,68% đã mang lại hiệu quả sử 
dụng vốn tốt hơn và giảm thiểu tối đa rủi ro kiệt quệ 
tài chính. Tính đến thời điểm cuối năm 2022, tổng 
nợ phải trả đã giảm 48,43% và tổng tài sản đã giảm 
15.50% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vốn chủ 
sở hữu cũng ghi nhận giảm 4,75% so với năm 2021 
đã khiến cho các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công 
ty có xu hướng giảm so với năm 2021, với tỷ lệ này, 
Công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán các 
khoản nợ ngắn hạn gần đến hạn phải trả. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu về năng lực 
hoạt động đều cho thấy khả năng 
quản trị các khoản mục của Công 
ty đang chuyển biến khá tích cực 
và hiệu quả hơn so với năm trước. 
Dựa trên mức tăng trưởng của 
doanh thu trong năm 2022, các chỉ 
tiêu về vòng quay khoản phải thu 
và vòng quay tổng tài sản đều lần 
lượt tăng 32,47 và 0,43 vòng, qua 
đó cho thấy sự thuận lợi trong hoạt 
động kinh doanh đã góp phần lớn 
tạo nên sự tăng trưởng khả năng 
hoạt động. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Trong những năm gần đây, Công ty luôn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo sản lượng 
bia tiêu thụ dẫn đến chỉ số ROE, ROA và LN HĐSXKD/ DTT lần lượt tăng từ 4,67%; 3,30%; 6,00% trong năm 
2021 lên 6,22%; 4,96% và 7,50% trong năm 2022, qua đó cho thấy Công ty đã không ngừng cố gắng, tập 
trung mọi nguồn lực để phát triển hoạt động sản kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, gia tăng khả năng 
sinh lời.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhìn chung sự tăng trưởng các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty năm 2022 cho thấy rằng Công 
ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và các khoản thanh toán khác một cách hiệu quả. Tuy 
nhiên, sự giảm tài sản ngắn hạn và tiền mặt cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán trong trường 
hợp có nhu cầu thanh toán lớn đột xuất. Do đó, Công ty cần phải quản lý tài chính một cách cẩn thận để 
đảm bảo sự ổn định tài chính trong tương lai.

Bên cạnh đó, khả năng hoạt động của Công ty được biểu hiện tốt hơn thông qua hệ số vòng quay hàng 
tồn kho khi tăng từ 6,89 vòng lên 8,97 vòng do sự gia tăng không đồng đều giữa giá vốn hàng bán và hàng 
tồn kho bình quân. Cụ thể, giá vốn hàng bán năm 2022 được ghi nhận là 358.242 triệu đồng (tương ứng 
với mức tăng 37,26% so với cùng kỳ năm trước), trong khi đó, hàng tồn kho được ghi nhận là 43.342 triệu 
đồng (tương ứng với mức tăng 18,57% so với cùng kỳ). Năm 2022, hoạt động kinh doanh đã được hồi 
phục mạnh mẽ, kỳ vọng các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của Công ty hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng 
nhiều hơn nữa trong tương lai.

Ngoài ra, việc duy trì khả năng thanh khoản cao là một lợi thế lớn giúp hoạt động kinh doanh của Công ty 
luôn ổn định trước bối cảnh khó khăn trong năm qua. Đồng thời, với mức độ an toàn tài chính cao, Công 
ty sẽ có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận được các nguồn vốn vay mới để tài trợ cho các hoạt động đầu 
tư sau này.
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Năm 2022, với sự biến động 
chung của nền kinh tế đã tác 
động đến các yếu tố đầu vào và 
làm cho chi phí sản xuất tăng 
mạnh, khiến cho chỉ số ROS 
giảm 0,24% so với năm 2021, 
nhưng các chỉ tiêu về khả năng 
sinh lời khác của Công ty vẫn 
duy trì khá ổn định và chuyển 
biến tích cực so với năm trước 
nhờ vào sự tăng trưởng từ lợi 
nhuận sau thuế trong năm 
2022 (tăng 28,24% so với cùng 
kỳ năm trước).
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Cổ phần

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

20.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ

0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

20.000.000 cổ phiếu

Loại cổ phiếu 

Cổ phiếu phổ thông

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cơ cấu cổ đông: Tính tại ngày 31/12/2022

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần
Giá trị  

(triệu đồng)
Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 179  17.683.750  176.837 88,42%

1 Cổ đông nhà nước - - - -

2 Cổ đông cá nhân 171  9.747.834  97.478 48,74%

3 Cổ đông tổ chức 8  7.935.916  79.359 39,68%

II Cổ đông nước ngoài 1  2.316.250  23.163 11,58%

1 Cổ động cá nhân - - - -

2 Cổ đông tổ chức 1  2.316.250  23.163 11,58%

III Cơ cấu tỷ lệ sở hữu 20.000.000  200.000 100,00%

1
Cổ đông lớn (sở hữu từ 
5% trở lên cổ phiếu có 
quyền biểu quyết)

    8.194.557          81.946 40,97%

2
Cổ đông nắm giữ dưới 
5% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết

11.805.443            118.054 59,03%

Tổng cộng (I+II) 180 20.000.000  200.000 100,00%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49% (Tính tại ngày 31/12/2022)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
Các chứng khoán khác: Không có

Danh sách cổ đông lớn

STT Tên Địa chỉ
Số lượng
cổ phiếu

Tỷ lệ sở 
hữu/VĐL

1
Tổng CTCP Bia - Rượu - 
Nước Giải Khát Sài Gòn

6 Hai Bà Trưng, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 2.881.500 14,41%

2
CTCP Nước Giải Khát 
Chương Dương

606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q. 1, TP. Hồ 
Chí Minh

1.105.000 5,53%

3 CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. 
Cần Thơ

1.891.807 9,46%

4 Capital Shine Limited
Heineken Asia Pacific PTE, Ltd. 9 North 
Buona Vista Drive, #12-01, The Metropolis 
Tower 1, Singapore 138588

20.000.000 11,58%

Lần
Thời gian 

hoàn thành
phát hành

Vốn điều 
lệ tăng 
thêm

Vốn điều 
lệ sau 

phát hành 

Hình thức phát 
hành

Cơ sở pháp lý

1 21/09/2006 -
45 tỷ 
đồng

-

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) 
số: 1800641942 do Phòng Đăng ký kinh doanh 
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần 
Thơ cấp lần đầu ngày 21/09/2006.

2 30/12/2007
35 tỷ 
đồng

80 tỷ 
đồng

Cổ đông hiện 
hữu; cán bộ 
công nhân 
viên; nhà đầu 
tư chiến lược.

•	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 53-2007/NQCĐ/TD-
BECO ngày 29/03/2007.

•	 Nghị quyết HĐQT số 20-2007-NQ/HĐQT ngày 
23/03/2007.

•	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 59-2007/NQCĐ/TD-
BECO ngày 16/11/2007.

•	 Nghị quyết HĐQT số 50 ngày 02/11/2007.
•	 Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800641942 ngày 

11/4/2007.

3 23/10/2008
24 tỷ 
đồng

104 tỷ 
đồng

Cổ đông hiện 
hữu.

•	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 206-2008/NQCĐ/TD-
BECO ngày 23/10/2008.

•	 Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800641942 ngày 
28/6/2010.

4 22/03/2017
96 tỷ 
đồng

200 tỷ 
đồng

Cổ phiếu trả 
cổ tức và cổ 
phiếu thưởng 
cho cổ đông 
hiện hữu; cán 
bộ công nhân 
viên; nhà đầu 
tư chiến lược.

•	 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ/ĐHĐCĐ ngày 
20/12/2016.

•	 Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/HĐQT/2016 
ngày 28/11/2016.

•	 Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/HĐQT/2017 
ngày 22/03/2017.

•	 Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800641942 ngày 
28/03/2017.

Mệnh giá cổ phiếu

10.000 đồng/ cổ phiếu

34 3522
Báo cáo thường niên



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trường

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất bia, 
vì thế trong quá trình sản xuất, vận hành không 
tránh khỏi việc thải ra những chất thải, khí thải 
gây ô nhiễm môi trường như CO2, CO, SO2, NOx… 
Do đó, Công ty luôn có ý thức bảo vệ môi trường 
bằng các biện pháp, hành động thiết thực như:

•	 Không để xảy ra tình trạng các chất thải rắn 
hữu cơ bị thối rữa, làm mất mỹ quan, gây ô 
nhiễm đất, nước, không khí, ảnh hưởng tới 
sức khoẻ của công nhân và cộng đồng người 
dân xung quanh, thông qua việc tận dụng các 
chất như bã malt, men bia bán lại cho các cơ 
sở sản xuất  thức ăn cho gia súc.

•	 Đối với chất thải rắn không thể xử lý sinh học 
gồm bao bì, thủy tinh, két nhựa có thể bán lại 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh khác.

•	 Hạn chế tác động của khí thải và chất thải 
đến môi trường, thông qua việc bố trí, lắp đặt 
hệ thống lọc khí, thông gió, xây dựng ống khói 
cao cho lò hơi để giảm ô nhiễm môi trường 
không khí, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Công ty luôn tuân thủ quy trình quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc 
tế ISO 9001-2015, ISO 22000-2018, ISO 17025-
2017 cho sản phẩm Bia, nước uống đóng chai 
riêng sản phẩm Bia có thêm tiêu chuẩn SABECO. 
Trong năm, Công ty đã tiến hành đầu tư thêm 
một số thiết bị trọng yếu và thực hiện các giải 
pháp kỹ thuật  trang bị công cụ đo đếm, định kỳ 
tổng hợp và phân tích số liệu về sử dụng nguyên 
vật liệu để tăng hiệu suất thu hồi và giảm hao 
phí nguyên vật liệu tích cực tổ chức rà soát, 
điều chỉnh lại các quy chế hoạt động, kiểm soát 
hàng hóa vật tư tồn kho phù hợp để giảm chi phí 
nguyên vật liệu trong sản xuất. 

Tiêu thụ năng lượng

Với mong muốn mang lại hiệu quả tối đa trong 
việc vận hành hệ thống, giảm thiểu chi phí  năng 
lượng tiêu thụ Công ty áp dụng hệ thống quản 
lý năng lượng ISO 50001:2018 Công ty đã thực 
hiện đầu tư trang thiết bị cho dự án “Tiết kiệm 
năng lượng trong nhà máy bia”, đồng thời thực 
hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ qua đó 
giảm thiểu được chi phí năng lượng điện, nước, 
hơi, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn 
gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, vì thế 
Công ty luôn chú trọng đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải, khí thải, rác thải và đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu, quy chuẩn về môi trường, đặc biệt 
quan tâm đến việc lựa chọn quy trình sản xuất 
với công nghệ sản xuất hiện đại và thân thiện với 
môi trường phần nào giảm thiểu nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường và Công ty luôn nghiêm túc 
chấp hành các quy định pháp luật về môi trường 
kết hợp sử áp dụng hệ thống quản lý môi trường 
ISO 14001: 2015.

Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách liên 
quan đến người lao động theo đúng quy định 
pháp luật như: đóng bảo hiểm bắt buộc, trang bị 
cung cấp bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại. 
Việc đảm bảo sức khỏe nhân viên là ưu tiên 
hàng đầu, bởi đây là yếu tố then chốt quyết định 
chất lượng, năng suất và hiệu quả hoạt động của 
Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục phát 
huy những cam kết về điều kiện làm việc an toàn, 
xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh, thúc 
đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh và hướng tới 
sự phát triển bền vững. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với 
cộng đồng địa phương

Công ty luôn đề cao trách nhiệm đối với cộng 
đồng địa phương, luôn quan tâm và đóng góp 
vào các hoạt động xã hội. Mỗi năm, Công ty đều 
dành nguồn quỹ đóng góp cho các hoạt động xã 
hội, cộng đồng, cụ thể như: hoạt động đóng góp 
vào các quỹ phúc lợi xã hội, quỹ chăm lo Tết cho 
người nghèo, người già và trẻ em cơ nhỡ, ủng hộ 
đồng bào bị thiên tai, bão lụt, và nhiều hoạt động 
ý nghĩa khác,... từ đó thực hiện tốt thông điệp Bia 
Sài Gòn “Chung tay vì cộng đồng” và chiến dịch 
“Cùng nhau làm nên Tết”, mong muốn truyền tải 
tinh thần luôn luôn đi lên cùng nhau của người 
Việt.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty

Trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tuy có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn 
tồn tại nhiều thách thức:

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022

ĐVT: triệu đồng

STT Chỉ tiêu TH 2021 KH 2022 TH 2022
TH 2022/
TH 2021

TH 2022/
KH 2022

1
Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ

291.021 416.076 402.822 138,42% 96,81%

2 Lợi nhuận sau thuế 13.913 5.408 17.842 128,24% 329,92%

3 Cổ tức 10% 7% 5% 50% 71,42%

Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu và lợi nhuận, trong tháng 11 năm 2022 Công ty đã thông 
qua Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 với mức chi tạm ứng cổ tức là 5% tính trên 
mệnh giá, đảm bảo lợi tức ổn định cho cổ đông, qua đó cho thấy tình hình kinh doanh đầy khởi sắc của 
Công ty. 

Kết quả này đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo đúng 
đắn và kịp thời đưa ra các chiến lược phù hợp trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công 
ty trong một năm đầy biến động. Đây là tiền đề để Công ty tiếp tục phát huy và hoàn thành kế hoạch kinh 
doanh trong thời gian sắp tới.

Những tiến bộ công ty đã đạt được

Năm 2022, công tác điều hành sản xuất diễn ra linh hoạt, Công ty phối hợp chặt chẽ với các phòng 
ban SABECO, với bộ phận giao nhận, các đơn vị vận tải để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong 
quá trình sản xuất và giao nhận sản phẩm. Qua đó, doanh thu sản xuất bia năm 2022 đạt 396.413 
triệu đồng, hoàn thành 96,38% kế hoạch được giao.

Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, 
Ban điều hành, các đơn vị luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, có những chỉ 
đạo và giải pháp kịp thời để Công ty giải quyết những khó khăn trong quá trình thực 
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Do hậu quả của dịch bệnh kéo dài trong thời gian qua gây khó khăn cho thị trường 
tiêu thụ đối với các sản phẩm của Công ty. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cao đột 
biến đã ảnh hưởng rất nhiều đến giá nguyên liệu và các chi phí đầu vào khác, kéo 
theo việc phân bổ sản xuất và tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra.

Khó khăn
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82,14%

0,78%

16,48%
0,60%

Năm 2021

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

70,08%

0,33%

28,85%

0,74%

Năm 2022

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

70,08%

0,33%

28,85%

0,74%

Năm 2022

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

70,08%

0,33%

28,85%

0,74%

Năm 2022

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

70,08%

0,33%

28,85%

0,74%

Năm 2022

Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

25,39%

56,30%

1,68%

16,53%

0,10%

Năm 2021

Tiền và các khoản tương đương tiền Đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác

29,39%

37,10%

5,34%

27,80%

0,37%

Năm 2022

Tiền và các khoản tương đương tiền Đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác

29,39%

37,10%

5,34%

27,80%

0,37%

Năm 2022

Tiền và các khoản tương đương tiền Đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản
ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2021 Năm 2022

%Tăng/Giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 221.140 56,74% 155.918 47,34% (29,49%)

Tiền và các khoản tương đương 
tiền

56.137 25,39% 45.820 29,39%   (18,38%)

Đầu tư tài chính ngắn hạn 124.500 56,30% 57.850 37,10% (53,53%)

Các khoản phải thu ngắn hạn 3.729 1,68% 8.328 5,34% 123,33%

Hàng tồn kho 36.555 16,53% 43.342 27,80% 18,57%

Tài sản ngắn hạn khác 219 0,10% 578 0,37% 163,93%

Tài sản dài hạn 168.614 43,26% 173.413 52,66% 2,85%

Tài sản cố định 138.498 82,14% 121.524 70,08% (12,26%)

Tài sản dở dang dài hạn 1.314 0,78% 578 0,33% (56,01%)

Đầu tư tài chính dài hạn 27.788 16,48% 50.030 28,85% 80,04%

Tài sản dài hạn khác 1.013 0,60% 1.281 0,74% 26,46%

Tổng tài sản 389.754 100,00% 329.331 100,00% (15,50%)

Tài sản ngắn hạn

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty được ghi nhận là 329.331 triệu đồng, giảm 
15,50% so với đầu năm. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống thấp hơn tài sản dài hạn và chiếm 47,34% 
tổng tài sản, đạt 155.918 triệu đồng, giảm 29,49% so với năm 2021. Trong đó: 

•	 Lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) của Công ty giảm 
18,38% (tương đương giảm hơn 10.317 triệu đồng) do hiện nay lãi suất huy động khá cao vì thế Công 
ty đã sử dụng một phần nguồn tiền hiện có để gửi kỳ hạn trên 1 năm nhằm gia tăng lợi nhuận. 

•	 Khoản phải thu ngắn hạn tăng 123,33% (tương đương với mức tăng 4.599 triệu đồng) chủ yếu đến từ 
việc Công ty chưa nhận được đủ khoản phải thu từ Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

•	 Hàng tồn kho tăng 18,57% (tương ứng tăng 6.787 triệu đồng) do lượng thành phẩm tồn kho và một 
phần nguyên liệu, vật liệu tồn kho còn lại chưa tiêu thụ hết trong năm.

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn năm 2022 được điều chỉnh tăng tỷ trọng khi chiếm từ 43,26% lên 52,66% trong cơ cấu tổng 
tài sản, ghi nhận đạt 173.413 triệu đồng, tăng 2,85% so với năm 2021 chủ yếu do gia tăng trong khoản 
mục đầu tư tài chính dài hạn thông qua việc gửi 22.242 triệu đồng kỳ hạn trên 1 năm. Bên cạnh đó, khoản 
mục tài sản cố định giảm 16.974 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 12,26% so với cùng kỳ năm trước, 
nguyên nhân là do tăng giá trị hao mòn tài sản cố định như nhà cửa, vật tư kiến trúc, máy móc thiết bị và 
phương tiện vận tải dẫn đến giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình giảm.

Năm 2021

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2022
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình nợ phải trả
ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2021 Năm 2022

%Tăng/Giảm
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 95.944 100,00% 49.479 100%  (48,43%)

Vay ngắn hạn 41.735 43,50% - - (100%)

Phải trả người bán 9.074 9,46% 3.988 8,06% (56,05%)

Người mua trả tiền trước 92 0,10% 502 1,01% 445,65%

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước

35.701 37,21% 36.499 73,77% 2,24%

Phải trả người lao động 3.362 3,50% 3.842 7,76% 14,28%

Chi phí phải trả 2.085 2,17% 748 1,51% (64,12%)

Doanh thu chưa thực hiện ngắn 
hạn

2.253 2,35% 2.458 4,97% 9,10%

Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.643 1,71% 1.442 2,91% (12,23%)

Tổng nợ phải trả 95.944 100,00% 49.479 100,00% (48,43%)

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2022 được ghi nhận giảm hơn 46.465 triệu đồng, tương ứng 
mức giảm 48,43% so với cùng kỳ năm 2021, đạt mức 49.479 triệu đồng, chủ yếu do Công ty đã tất toán 
hoàn toàn khoản vay ngắn hạn trị giá 41.735 triệu đồng, ngoài ra Công ty không phát sinh thêm nợ vay 
dài hạn trong năm. 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm qua, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức do nhận thấy được sự hiệu quả trong hoạt động. 
Các chính sách quản lý cũng được giữ vững, hoàn thiện bổ sung và tiếp tục hỗ trợ tích cực cho công tác 
điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

43,50%

9,46%0,10%

37,21%

3,50%

2,17%
2,35% 1,71%

Năm 2021

Vay ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thuế phải nộp Nhà nước

Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi
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8,06%
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1,51%
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Vay ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thuế phải nộp Nhà nước
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Năm 2021 Năm 2022
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1,01%
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7,76%

1,51%

4,97%
2,91%
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu ĐVT TH 2022 KH 2023 KH 2023/TH 2022 

Doanh thu thuần Triệu đồng 402.822 459.107 113,97%

Doanh thu sản xuất Triệu đồng 396.413 452.836 114,23%

Doanh thu khác Triệu đồng 6.409 6.271 97,85%

Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2023

STT Hạng mục đầu tư Mục tiêu đầu tư
Dự kiến chi phí

(triệu đồng)

01
Cải tạo nâng cấp hệ thống lạnh hiện tại 
lên phân tầng

Nâng cấp cho hệ thống lạnh 
nhằm tăng hiệu suất lạnh và tiết 
kiệm năng lượng, đáp ứng tiêu 
chuẩn định mức điện theo yêu 
cầu của SABECO

8.000

02

a.Thay tấm lợp,tấm cách nhiệt, máng 
xối nhà xưởng chuyền lon kết hợp 
(6890m2, Xưởng chiết )

Khắc phục dột tạt, ngập úng nhà 
xưởng

5.139

b.Thu nước mưa và chống ngập úng 
nhà xưởng chiết lon

Giảm định mức nước hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững của 
SABECO

561

03
Thay thế cống chính thu nước thải 
(xưởng ĐLBT)

Xử lý nguy cơ xâm nhập nước 
thải vào môi trường đất do hệ 
thống cống hiện tại đã bị mục.

316

04
Đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt 
trời chiếu sáng khuôn viên công ty 

Giảm chi phí điện, định mức theo 
chủ trương SABECO, hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững

80

05
Bọc bảo ôn đường thu hồi men hệ tank 
nhỏ DN50, lớn DN65

Chống thất thoát nhiệt, tiết kiệm 
năng lượng

100

06 Đại tu một máy nén khí ZT30 Máy hoạt động trên 10 năm 700

07

Hệ thống máy nấu keo Hãng sản xuất: 
Nordson

 - PROBLUE 10

 - 1022236

 - S/N: SA15L18604

Máy đưa vào sử dụng năm 2017, 
máy đã sửa nhiều lần, hiện tại 
đang mượn thiết bị bơm keo của 
nhà cung cấp keo để chạy. 

650

08
Lắp thêm 32 tấm trao đổi nhiệt cho thiết 
bị làm lạnh dịch nha

Để tiết kiệm điện sản xuất nước 
lạnh,  tiết kiệm hơi sản xuất nước 
nóng

250

09 Thay thế cốc ngưng hệ nấu Tiết kiệm năng lượng 400

10
Đầu tư sửa chữa lớn thiết bị phục vụ sản 
xuất kinh doanh

Sửa chữa đột xuất 800

Tổng cộng 16.996
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã đưa ra 
ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý 
kiến giải trình thêm.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Việc thực hiện tiêu thụ và xử lý hợp lý các chỉ tiêu môi trường như điện, nước, năng lượng, phát thải đã diễn 
ra đúng hoạch định, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty ghi nhận sự nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu công việc của tập thể cán bộ công nhân viên, qua đó 
đánh giá cao tinh thần đoàn kết và tuân thủ tốt các nội quy, quy chế Công ty. Để quản trị tốt hơn, Công 
ty đang ngày càng hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, 
phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động và Ban điều hành, từ đó tạo động lực làm việc cho 
người lao động luôn gắn bó và đồng hành cùng Công ty.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn làm tròn trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương từ những khoản đóng góp, hỗ trợ đến 
người dân song song với ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn trên địa bàn hoạt động. Công ty 
cam kết tạo nên những giá trị thông qua các chương trình hỗ trợ và phát triển cộng đồng, góp phần truyền 
thông hiệu quả, phát huy thế mạnh văn hóa thương hiệu Bia Sài Gòn, nâng tầm vị thế, hình ảnh và thương 
hiệu của các sản phẩm bia, nước tinh khiết đến với cộng đồng.
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

52

52

53



ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã có những quyết 
sách quan trọng đến chiến lược phát triển công ty 
trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, công tác tổ chức giám sát hoạt động quản 
lý của Ban Tổng Giám đốc và các quyết định đầu 
tư công nghệ thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật, môi trường, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm theo chỉ tiêu của  SABECO. Ngoài ra, Hội 
đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành dẫn dắt 
Công ty phát triển cùng với tốc độ phát triển của 
ngành, đồng thời phát huy những thế mạnh giúp 
Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng đến 
phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ 
đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng quản 
trị ghi nhận sự nỗ lực vượt qua các thách thức và 
chủ động trong việc triển khai các công tác xây 
dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Ban Tổng Giám đốc . 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để hạn chế tối đa những khó khăn và cùng hòa 
mình vào nền kinh tế còn nhiều biến động trong 
thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cố gắng 
linh hoạt, cập nhật thực trạng nền kinh tế, tận dụng 
những cơ hội, chính sách ưu đãi của Chính phủ... 
để phát huy những lợi thế của Công ty, tiếp tục 
nghiên cứu các sản phẩm mới, phục vụ cho nhu 
cầu địa phương, khu vực, linh hoạt điều chỉnh kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh và áp dụng các biện 
pháp kiểm soát chi phí để giảm thiểu tác động tài 
chính.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và 
chung tay xây dựng, phát triển doanh nghiệp trên 
cơ sở duy trì những thế mạnh hiện có và thích nghi 
với môi trường kinh doanh trong thời gian tới, Hội 
đồng quản trị  định hướng các nhiệm vụ quan trọng  
như sau:

•	 Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông.

•	 Xây dựng thương hiệu, các hoạt động phát 
triển thị trường và nghiên cứu phát triển sản 
phẩm mới trong lĩnh vực đồ uống.

•	 Đổi mới công tác quản trị, công tác quản lý 
nguồn nhân lực, áp dụng hệ thống đánh giá 
hiệu quả công việc của nhân viên.

•	 Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn 
tài chính, nhân lực, vật lực, tiết kiệm chi phí 
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh

•	 Đầu tư các hạng mục mang tính cấp thiết, 
tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững.

•	 Tiếp tục rà soát toàn diện và hoàn thiện hệ 
thống tài liệu nội bộ, phù hợp với các quy 
định của pháp luật hiện hành và tình hình 
hoạt động thực tế của Công ty.

•	 Xây dựng lại quy chế lương của công ty, đảm 
bảo chế độ tiền lương và phúc lợi  ổn định 
cho người lao động.

•	 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống công 
nghệ thông tin.
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Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị: Tính tại ngày 31/12/2022

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Lê Hoa Chủ tịch HĐQT 2.881.500 14,41%

2 Nguyễn Thị Kim Cúc Thành viên HĐQT 1.891.807 9,46%

3 Văn Thanh Liêm Thành viên HĐQT 1.082.942 5,42%

4 Lê Hoàng Thịnh Thành viên HĐQT 654.225 3,27%

5 Nguyễn Huy Thăng Thành viên HĐQT 2.316.250 11,58%

Lý lịch Hội đồng quản trị

•	 Năm sinh: 1975	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá thực phẩm, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ QTKD (MBA)

BÀ TRẦN LÊ HOA

Chủ tịch HĐQT

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  

Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Tổng công ty cổ phần  Bia – Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 
Số lượng cổ phần sở hữu 2.881.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ  14,41%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 2.881.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ  14,41%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
06/1988 đến 08/1988 Kho thành phẩm - Công ty Bia Sài Gòn
08/1998 đến 10/2001 Xưởng chiết Bia - Công ty Bia Sài Gòn
11/2001 đến 09/2005 Phòng Kỹ thuật - Công ty Bia Sài Gòn

10/2005 đến 04/2016
Ban Kỹ thuật - Tổng công ty cổ phần  Bia – Rượu - Nước 
Giải Khát Sài Gòn

04/2016 đến nay
Ban Kiểm soát chất lượng - Tổng công ty cổ phần  Bia – 
Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn

05/2018 đến 4/2022 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Thành viên HĐQT
25/4/2022 đến nay CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Chủ tịch HĐQT

•	 Năm sinh: 1975	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

BÀ NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Thành viên HĐQT

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
-  Giám đốc mua hàng Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn; 

- Thành viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây; 

- Thành viên HĐQT CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung;

- Thành viên HĐTV Công ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura Phú Thọ; 

- Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng;

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 1.891.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ  9,46%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 1.891.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ  9,46%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
1997 - 2000: Công ty TNHH Tân Đại Hải Chuyên viên kiểm soát
2000 - 2008 Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn Chuyên viên mua hàng

2008 - 2010 Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 
Phụ trách bộ phận quản lý mua hàng 
trong nước

2010 - 2017
Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 
(SABECO)

Phó Trưởng Ban mua hàng

2017 - 2019
Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 
(SABECO)

Trưởng Ban mua hàng

2017 - Nay:
Công ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura 
Phú Thọ

Người đại diện vốn

2019 – Nay:

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung
Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Thành viên HĐQT 
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐTV
Thành viên HĐTV
Giám đốc mua hàng
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•	 Năm sinh: 1950	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

ÔNG VĂN THANH LIÊM
Thành viên HĐQT

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  
- Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây
- Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Sài Gòn
- Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 1.082.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ  5,42%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 1.082.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
11/2005 - nay CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây Chủ tịch HĐQT
01/2007 - nay CTCP Bao bì Sabeco Sông Lam Chủ tịch HĐQT
06/2007 - nay CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý Chủ tịch HĐQT
05/2015 - nay CTCP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn Chủ tịch HĐQT
04/2017 - nay CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Thành viên HĐQT

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

•	 Năm sinh: 1990

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ tài chính kế toán

ÔNG LÊ HOÀNG THỊNH
Thành viên HĐQT

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc CTCP Dr Biomass
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 654.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ  3,27%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 654.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ  3,27%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ 2011 đến 2012 Công ty Ernst & Young Việt Nam Chuyên viên dịch vụ tư vấn 
Từ 2012 đến 2014 Công ty Crown Holdings (Singapore) Chuyên viên đầu tư
Từ 2015 đến 2018 Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn Phó phòng thị trường xuất nhập khẩu 
Từ 2017 đến nay CTCP đầu tư Vanda Giám đốc điều hành
Từ 2019 đến nay CTCP Saigon Futures Chủ tịch HĐQT 
Từ 2021 đến nay CTCP Vanda Esports Giám đốc 

•	 Năm sinh: 1967

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

ÔNG NGUYỄN HUY THĂNG
Thành viên HĐQT

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Nguyễn và Cộng sự

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 2.316.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ  11,58%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 2.316.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ  11,58%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ 1988 đến 1995 Southland Canada Inc. Vancouver BC, Canada Kế toán
 Từ 1995 đến 2001 PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Kế toán
 Từ 2001 đến nay Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Nguyễn và Cộng sự Giám đốc

.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

STT Thành viên Chức vụ
Số buối họp  

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

1 Trần Lê Hoa Chủ tịch HĐQT 10 100%

2 Nguyễn Thị Kim Cúc
Thành viên HĐQT 
không điều hành

10 100%

3 Văn Thanh Liêm
Thành viên HĐQT 
không điều hành

10 100%

4 Lê Hoàng Thịnh
Thành viên HĐQT 
không điều hành

08  80%

5 Nguyễn Huy Thăng
Thành viên HĐQT 
không điều hành

08  80%

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị  đã thực hiện việc giám sát công tác điều hành thông qua:

•	 Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm mà Ban điều hành đã cam kết;

•	 Phối hợp với Ban kiểm soát thông qua các báo cáo đề xuất nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công 
ty, để từ đó có những chỉ đạo thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và 
Hội đồng quản trị giao;

•	 Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các hoạt động tại các địa điểm kinh doanh, đại lý và 
nhà phân phối, nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, có sự phối hợp tốt với Ban điều hành và Ban 
kiểm soát đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 
đã đề ra.

HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp, ngoài ra Công ty có 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các 
phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/NQ/HĐQT/2022 23/02/2022 Thông qua kế hoạch  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2 02/NQ/HĐQT/2022 16/03/2022
Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022

3 03/NQ/HĐQT/2022 16/03/2022 Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

4 04/NQ/HĐQT/2022 16/03/2022 Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

5 05/NQ/HĐQT/2022 25/04/2022
Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2022-2027

6 06/NQ/HĐQT/2022 25/04/2022
Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 
26/4/2022 đến 25/10/2022

7 07/NQ/HĐQT/2022 30/05/2022
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kể từ 
ngày 31/5/2022

8 08/NQ/HĐQT/2022 01/06/2022 Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

9 09/NQ/HĐQT/2022 20/07/2022
Thông qua việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chia cổ tức.

10 10/NQ/HĐQT/2022 21/07/2022
Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch, các thủ tục 
mở tài khoản đăng ký dịch vụ, đăng ký thay đổi và các dịch 
vụ khác liên quan đến tài khoản tại Ngân hàng.

11 11/NQ/HĐQT/2022 02/08/2022
Thông qua việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Cần Thơ.

12 12/NQ/HĐQT/2022 04/08/2022
Thông qua việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương việt Nam - chi nhánh Tây Cần Thơ.

13 13/NQ/HĐQT/2022 08/08/2022
Thông qua việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng 
TNHH MTV SHINHAN Việt Nam.

14 14/NQ/HĐQT/2022 28/10/2022 Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022

15 15/NQ/HĐQT/2022 28/10/2022
Thông qua việc Ban hành quy chế công Công bố thông tin 
của Công ty

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có

Những thay đổi trong Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có những thay đổi như sau:

•	 Bổ nhiệm Bà Trần Lê Hoa, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị  kể từ ngày 25/04/2022;

•	 Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Thịnh, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị  không điều hành kể từ ngày 
16/04/2022; 

•	 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Thăng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị  không điều hành kể từ 
ngày 16/04/2022.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trần Thị Loan Anh Trưởng BKS 0 0%

2 Nguyễn Đồng Diễm Trâm Thành viên BKS 0 0%

3 Phạm Văn Tiến Thành viên BKS 39.852 0.20%

Lý lịch Ban kiểm soát

•	 Năm sinh: 1981

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

BÀ TRẦN THỊ LOAN ANH
Trưởng Ban kiểm soát

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
04/2003 - 2008 Công ty may Tây Đô Kế toán Tổng hợp
2009 - 05/2010 Công ty TNHH Thủy Sản Panga Mekong Kế toán Tổng hợp

06/2010 đến nay CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây
Kế toán Tổng hợp, Phó phòng kế toán - 
Phụ trách phòng kế toán, Trưởng ban 
kiểm soát

03/2016 - 04/2022 CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Thành viên ban kiểm soát
04/2022 đến nay CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Trưởng ban kiểm soát

•	 Năm sinh: 1990 	

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

BÀ NGUYỄN ĐỒNG DIỄM TRÂM

Thành viên Ban kiểm soát

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Chuyên viên tài chính cấp cao - Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
10/2012 - 04/2015 Abbott Việt Nam Chuyên viên kế toán
05/2015 - 02/2017 Tổng công ty THACO -Trường Hải Chuyên viên phân tích và lập kế hoạch
02/2017 - 10/2020 DKSH Việt Nam Kiểm soát tài chính 

Từ 10/2020 - nay Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Chuyên viên tài chính cấp cao (Phụ trách 
khối nhà máy)

04/2021 đến nay CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Thành viên Ban kiểm soát

•	 Năm sinh: 1978

•	 Quốc tịch: Việt Nam 

•	 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn

ÔNG PHẠM VĂN TIẾN

Thành viên Ban kiểm soát

.

. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:  Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 

Số lượng cổ phần sở hữu 39.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,20%
Sở hữu cá nhân 39.852 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0,02%
Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ  0%
Sở hữu của người có liên quan 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

.

Quá trình làm việc: 
Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ
Từ 08/2000 đến 08/2001                    Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam Nhân viên kinh doanh 

Từ 08/2001 đến 08/2006                 
Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, 
Chi nhánh Cần Thơ           

Phụ trách kinh doanh 

Từ 08/2006 đến 12/2006 Công ty Euro Window Trưởng Showroom Cần Thơ
Từ 05/2007 đến nay                        CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô Trưởng phòng kinh doanh
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT Thành viên Chức vụ
Số buối họp  

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

1 Trần Thị Loan Anh Trưởng Ban kiểm soát 04 100%

2 Nguyễn Đồng Diễm Trâm Thành viên Ban kiểm soát 04 100%

3 Phạm Văn Tiến Thành viên Ban kiểm soát 03 75%

Hoạt động của Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

•	 Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ để lên kế hoạch công tác, Trưởng Ban kiểm soát lên kế hoạch công tác 
phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ hàng quý.

•	 Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 đối với Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành;

•	 Thực hiện giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo: Tình hình tài chính trung 
thực, hợp lý; Công tác kế toán, thống kê, ghi chép theo chuẩn mực và Luật kế toán hiện hành;

•	 Các hoạt động sản xuất kinh doanh: Sự tuân thủ các quy chế quy định nội bộ; sự chấp hành các quy 
định của pháp luật liên quan đến các hoạt động; xem xét hồ sơ, kết quả kiểm kê theo định kỳ của Công 
ty;

•	 Xem xét tình hình triển khai các hạng mục đầu tư, sự tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình 
đầu tư.

Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 
và các cổ đông

•	 Tham gia đầy đủ các phiên họp do HĐQT Công ty chủ trì để nắm bắt tình hình kinh doanh, những thông 
tin về quản trị điều hành của Công ty và tham gia ý kiến, đưa ra kiến nghị HĐQT, BTGĐ Công ty trong 
phạm vi trách nhiệm và quyền hạn;

•	 Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính 
trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các qui định Pháp luật, 
điều lệ, quy chế Công ty;

•	 Tham gia vào tổ soạn thảo, soát xét các quy chế của Công ty, góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát 
nội bộ có hiệu quả và phù hợp pháp luật hiện hành;

•	 Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, phân tích đánh giá thận trọng đưa ra các ý kiến đóng 
góp với BTGĐ hoặc cá nhân có trách nhiệm.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian tới

•	 Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh 
doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác của Luật doanh nghiệp và pháp 
luật Nhà nước;

•	 Thực hiện các chuyên đề đánh giá giám sát chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng 
như hoạt động đầu tư;

•	 Phối hợp, thông tin liên lạc giữa các thành viên Ban kiểm soát cũng như các thành viên trong HĐQT, 
Ban điều hành Công ty;

•	 Tham gia cùng với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy 
trình quản lý trong Công ty.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và Tên
Thù lao 

(triệu đồng)
Lương Thưởng

Số lượng cổ 
phần nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu /
Vốn điều lệ

Hội đồng quản trị

1
Trần Lê Hoa 

(từ 25/04/2022)
195 - - 2.881.500 14,41%

2 Nguyễn Thị Kim Cúc 144 - - 1.891.807 9,46%

3 Văn Thanh Liêm 144 - - 1.082.942 5,41%

4
Lê Hoàng Thịnh 

(từ 16/04/2022)
102 - - 654.225 3,27%

5
Nguyễn Huy Thăng 

(từ 16/04/2022)
102 - - 2.316.250 11,58%

6
Lê Hồng Xanh 

(đến 16/04/2022)
63 - - - -

7
Nguyễn Bích Đạt 

(đến 16/04/2022)
42 - - 138.655 0,69%

Ban điều hành

1 Trần Công Toại 1.181 - 21.903 0,11%

2 Phan Duy Linh 797 - 32.456 0,16%

3 Phùng Trấn Vũ 768 - - -

4
Mai Thị Bạch Yến 

(từ 26/04/2022)
- 377 - 27.812 0,14%

Ban kiểm soát

1
Trần Thị Loan Anh 

(từ 28/04/2022)
97,5 - - - -

2 Nguyễn Đồng Diễm Trâm 72 - - - -

3
Phạm Văn Tiến 

(từ 16/04/2022)
51 - - 39.852 0,20%

4
Mai Thị Bạch Yến 

(đến 16/04/2022)
- 117 - 27.812 0,14%

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

STT
Tên tổ chức/

cá nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
Công ty

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ

Thời điểm giao 
dịch với Công ty

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 
giao dịch

1
Tổng CTCP 
Bia - Rượu - 
NGK Sài Gòn

Cổ đông 0300583659 TP.HCM 31/12/2021 Hợp đồng sản xuất và cung ứng

2
Tổng CTCP 
Bia - Rượu - 
NGK Sài Gòn

Cổ đông 0300583659 TP.HCM 01/07/2019

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu 
hàng hóa. Giá trị hợp đồng 
200.00.000 VND/năm hợp đồng 
chưa bao gồm VAT

3
Tổng CTCP 
Bia - Rượu - 
NGK Sài Gòn

Cổ đông 0300583659 TP.HCM
01/01/2022

đến 31/03/2022

Hợp đồng mua bán vật liệu 
và kiểm soát sản xuất năm 
2020. Tổng giá trị hợp đồng: 
366.271.407.882

4
Tổng CTCP 
Bia - Rượu - 
NGK Sài Gòn

Cổ đông 0300583659 TP.HCM 06/04/2022
Hợp đồng dán tem thùng bia 
lon lager khuyến mãi 129 VND/
thùng

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty luôn hướng tới việc hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị công ty, gia tăng hiệu quả hoạt động, 
kiện toàn bộ máy tổ chức, không ngừng nỗ lực để khắc phục những mặt hạn chế và phát huy những điểm 
tốt trong công tác quản trị, thông qua việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến công 
tác quản trị Công ty như:

•	 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

•	 Các thông tư, quy định về quản trị công ty, về hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán;

•	 Các văn bản luật có liên quan khác.

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 
người có liên quan của người nội bộ trong năm 2022 như sau:
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6

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

70

72
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02923 842 538

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TÂY ĐÔ

www.biasaigontaydo.com.vn

02923 842 310
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